
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

NVL 4,23%
PDR 3,73%
KDH 2,10%
POW 1,91%
TCB 1,90%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

BTT 16,04%
KHA 15,92%
VNE 13,66%
HRC 12,70%
ABR 11,36%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DBC 6,80%
HAG 5,84%
CTD 4,69%
BAF 4,36%
VHC 4,01%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ADG 54,86%
VMD 36,02%
HVH 30,59%
SGR 27,48%
GIL 19,48%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SAB -1,80%
BVH -1,67%
VNM -1,51%
PLX -1,10%
VRE -1,05%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVG -12,10%
VHG -7,37%
BBC -6,98%
FTM -6,97%
TTE -6,95%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

NVL 10,45%
KDH 4,10%
PDR 2,96%
POW 2,30%
MWG 2,18%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHG -87,78%
FTM -22,61%
TTE -20,24%
IBC -13,40%
MCG -13,24%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Phiên hồi phục ghi nhận lực cầu yếu, vì vậy nhịp điều chỉnh của thị trường chưa kết thúc. NĐT nên tiếp tục canh bán
chốt lời và hạ tỷ trọng để đưa tài khoản về mức an toàn hơn. NĐT hạn chế mua fomo do thị trường vẫn chưa ổn định.
Các mốc hỗ trợ tiếp theo có thể quan sát là ở vùng điểm số 1.040 và thấp hơn ở vùng 1.020.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DBC 10,18%
HAG 9,40%
VHC 9,16%
FMC 6,41%
MIG 6,19%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTM -55,50%
RIC -32,20%
HOT -30,90%
LAF -25,32%
SC5 -24,80%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 18/04/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL 36,41%
PDR 23,01%
VHM 18,91%
VPB 17,53%
KDH 13,18%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

BSI 55,17%
FTS 43,62%
DIG 36,40%
CTD 33,33%
CTS 29,57%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SAB -7,34%
SSI -5,11%
PLX -4,24%
VNM -4,02%
GAS -3,95%

VNINDEX

1,053.81 +0.09%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VCF -5,14%
TMP -4,80%
LPB -3,38%
IJC -3,30%
HAH -3,13%

HNX

206.63 -0.30%

UPCOM

78.38 -0.39%

DOW JONES

33,987.18 +0.30%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SAB -12,25%
PLX -7,44%
GAS -6,99%
VNM -5,41%
BID -4,05%

Nhận định thị trường và chiến lược

"YẾU ĐUỐI"

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/04/2023, VNIndex đóng cửa tăng 0,92 điểm (+0,09%) và đóng cửa tại mức 1.053,81
điểm. Thị trường có phiên nghỉ ngơi và phục hồi sau phiên giảm mạnh ngày 14/4, tuy nhiên chỉ số lại hồi phục khá ít khi
tăng chưa đầy 1 điểm. Thanh khoản VNIndex giảm mạnh đạt hơn 6.700 tỷ, giảm 43% so với phiên trước đó. 

Xét theo nhóm ngành, các nhóm ngành ghi nhận hồi phục phân hóa sau phiên giảm mạnh. Nhóm hồi phục tốt trong
phiên là Chứng khoán, Thép, Xây dựng, Nông nghiệp và Dệt may với trung bình các cổ phiếu hồi phục từ 1%-2%. Trong
khi đó nhóm Ngân hàng, Bất động sản, Dầu khí lại chưa có sự hồi phục đáng kể đã tác động trải chiều tới thị trường. 

Khối ngoại đã đảo chiều mua rọng với giá trị đạt 206 tỷ đồng, dẫn đầu bởi các mã như HPG (+76 tỷ), PNJ (+29 tỷ), KBC
(+28 tỷ), SSI (+20 tỷ). Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng VNM (-42 tỷ), SAB (-14 tỷ), SHB (-12 tỷ), PVD (-11 tỷ).

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

LDG -14,23%
HTN -10,08%
SCR -9,10%
APH -8,46%
HPX -7,74%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Dữ liệu cho thấy xuất khẩu tháng 3 của Trung Quốc tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước, đảo ngược mức giảm 6,8% ghi
nhận trong hai tháng đầu năm nay và chấm dứt chuỗi giảm kéo dài gần nửa năm (từ tháng 10 năm ngoái). Ở chiều
ngược lại, nhập khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong tháng 3 giảm 1,4% so với một năm trước, trong khi dự
báo của các nhà phân tích là giảm 5%. Con số này cũng cải thiện đáng kể so với mức giảm 10,2% của hai tháng đầu năm. 

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết các ngân hàng có thể trở nên thận trọng hơn và siết tín dụng sau một vài vụ
sụp đổ. Điều này có thể hỗ trợ thêm cho quá trình kéo giảm lạm phát của Fed. Theo dữ liệu bảng cân đối kế toán hàng
tuần do Fed công bố, hoạt động cho vay ở ngân hàng đã thu hẹp đáng kể, đồng thời dòng vốn rút ra khỏi các ngân hàng
đã chậm lại trong 2 tuần qua.

Tin tức nổi bật trong ngày
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Sửa đổi nghị định về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu ngân hàng 1
 NovaReal thông báo trả lại tiền cọc kèm lãi phát sinh cho khách hàng NovaWorld Phan Thiet đến thời hạn của

chương trình cam kết mua lại
2

 Lại có diễn biến mới ở Eximbank: Hai thành viên HĐQT xin từ nhiệm 3
 Vốn đầu tư cao tốc Bến Lức - Long Thành giảm hơn 1.200 tỷ 4
 Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam giảm mạnh trong quý 1 5

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ROS -17,43%
VCF -16,83%
BMI -10,36%
NKG -10,30%
SJS -9,48%

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

18/04/2023: GDP quý 1/2023 - Trung Quốc 
19/04/2023: Công bố CPI tháng 3 của EU

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 23.440,00 -0,01% -0,11% -1,14%
USD/JPY 133,04 0,05% 1,32% -2,08%
GBP/USD 1,25 0,00% 0,81% 4,17%
EUR/USD 1,11 0,91% 1,83% 3,74%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Thép cuộn cán nóng 1.136,00 3,74% 2,81% -4,78%
Bạc 26,04 0,93% 4,24% 22,60%
Gỗ 387,50 0,60% 4,53% 2,87%
Vàng 2.047,08 0,36% 1,32% 10,36%
Đồng 4,08 0,00% 2,51% 0,00%
Quặng sắt 121,50 0,00% 0,00% -5,81%
Thép 3.928,00 -1,11% -2,58% -6,92%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Cà phê 190,25 -0,13% 7,94% 2,67%
Đường 24,05 -1,31% 7,37% 16,92%
Cao su 134,30 0,15% 0,00% -3,59%
Lúa mì 675,99 -0,52% -0,88% -4,62%
Lợn hơi 72,30 -1,03% -2,99% -14,89%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 86,27 0,21% 1,51% 1,18%
Khí tự nhiên 2,07 -0,96% -1,90% -28,62%
Than 190,75 -1,98% -0,99% -1,17%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

                                          (+/-%) 1 phiên           (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 15.789,53 -0,11% 1,74% 1,36%
Dow Jones 33.987,18 0,30% 1,50% 1,66%
FTSE 100 7.879,51 0,10% 2,83% -0,85%
Nikkei 225 28.514,78 0,07% 3,62% 0,98%
S&P 500 4.151,32 0,33% 1,13% 2,54%

17/04/2023
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1. Độ rộng thị trường

-1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5%

Nguyên vật liệu
Tài chính

Ngân hàng
Dược phẩm và Y tế
Dịch vụ Tiêu dùng

Công nghệ Thông tin
Tiện ích Cộng đồng

Công nghiệp
Hàng Tiêu dùng

Dầu khí
Viễn thông

0,46%
0,27%

0,16%
0,10%

0,02%
-0,06%

-0,14%
-0,48%

-0,52%
-1,25%

-1,41%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 17/04/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

BID TCB VHM NVL HPG VJC POW CTG KDH VHC VPB DGC HDB PLX BVH VRE LPB GAS SAB VNM

0,69

0,48
0,32 0,29 0,29

0,15 0,15 0,12 0,11 0,10

-0,08 -0,09 -0,13 -0,13 -0,15 -0,17 -0,22

-0,43 -0,48
-0,57

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

04/04 05/04 06/04 07/04 10/04 11/04 12/04 13/04 14/04 17/04

25
7

-59

10

-5

138

-96

26

150

26

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

04/04 05/04 06/04 07/04 10/04 11/04 12/04 13/04 14/04 17/04

-279

187

-235 -164
-309

-584

1.024

-297
-195

221

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HPG 76.417 3.679.600
PNJ 29.265 374.000
KBC 28.967 1.155.200
SSI 20.953 982.300
VHM 20.483 405.100

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

DPM -11.253 -329.600
PVD -11.474 -560.500
SHB -12.027 -1.028.700
SAB -14.287 -86.300
VNM -42.961 -596.700

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FIR 16.300 400.000
VNM 12.684 176.300
STB 12.089 467.900
VHC 11.401 195.000
C4G 10.124 844.700

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

FUEMAVND -5.221 -551.000
TCB -5.712 -192.600
MBB -7.459 -409.100
DDG -16.284 -590.000
EIB -108.384 -5.699.700

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1.053,81 0,09% -1,49% 1,54%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 8.050,27 -39,56% -25,31% -2,40%
HNX 206,63 -0,30% -2,35% -0,42%
HNX GTGD (Tỷ VND) 840,91 -46,99% -44,95% 20,95%
Upcom 78,38 -0,39% 0,28% 2,90%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 332,35 -32,30% -55,28% 46,34%
P/E VNindex (x) 11,78 -0,08% -1,75% 2,46%
P/B VNindex (x) 1,67 0,00% -1,76% 2,76%

17/04/2023

NIKKEI 225

28,514.78 +0.07%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

15,789.53 -0.11%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

RIC 6,92%
THI 6,54%
GIL 6,48%
VSI 6,29%
HVH 5,38%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

VNIndex sau khi giảm mạnh xuyên thủng MA10 và MA20 ngày đã có lực đỡ tại đây tuy nhiên lực cầu hiện tại khá yếu và
chưa thể đưa thị trường tăng điểm. Chỉ số đóng cửa tạo nến Doji nhỏ chỉ tăng chưa đầy 1 điểm là mức độ hồi phục rất ít
so với phiên giảm trước đó. Vì vậy nhịp điều chỉnh này vẫn chưa kết thúc và thị trường có thể tiếp tục giảm xuống test
vùng 1.040 và thấp hơn ở 1.020 điểm.

STT

 

Mã Ngày
khuyến nghị

Giá khuyến
nghị

Giá mục
tiêu

Giá hiện
tại

Giá cắt
lỗ

Lãi dự kiến Lãi/(lỗ)
hiện tại

Trạng thái

1 SBT 28/03/2023 14.400 16.730 15.300 13.510 16,2% 6,3% Chốt lời 17/4
2 HDG 03/04/2023 31.100 34.500 32.500 27.500 10,9% 4,5% Chốt lời 17/4

TOP KHUYẾN NGHỊ CỦA ABS

Lưu ý: Để xem đầy đủ danh mục khuyến nghị của ABS, vui lòng click vào đây

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

• Link: Báo cáo cập nhật ĐHĐCĐ 2023 – ACB
• Link: Báo cáo phân tích cổ phiếu – GAS
• Link: Báo cáo cập nhật ĐHĐCĐ 2023 – BSR
• Link: Báo cáo cập nhật ĐHĐCĐ 2023 – BID

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/sua-doi-nghi-dinh-ve-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-mua-co-phieu-ngan-hang-124546.html
https://vietnambiz.vn/novareal-thong-bao-tra-lai-tien-coc-kem-lai-phat-sinh-cho-khach-hang-novaworld-phan-thiet-den-thoi-han-cua-chuong-trinh-cam-ket-mua-lai-20234682522150.htm
https://cafef.vn/lai-co-dien-bien-moi-o-eximbank-hai-thanh-vien-hdqt-xin-tu-nhiem-188230406120705459.chn
https://vietstock.vn/2023/04/von-dau-tu-cao-toc-ben-luc-long-thanh-giam-hon-1200-ty-768-1056793.htm
https://vietstock.vn/2023/04/nhieu-mat-hang-xuat-khau-chu-luc-cua-viet-nam-giam-manh-trong-quy-1-768-1056831.htm
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B5DEC9477D9C5A16!122&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AP8lq69p25hsAbY
https://www.abs.vn/bao-cao-cap-nhat-dhcd-2023-acb/
https://www.abs.vn/gas-trung-lap-gia-muc-tieu-102-300-vnd-dong-luc-tang-truong-trung-dai-han-den-tu-lng/
https://www.abs.vn/bao-cao-cap-nhat-dhcd-2023-bsr/
https://www.abs.vn/bid-kha-quan-gia-muc-tieu-49-850-vnd-toc-do-tang-truong-duoc-duy-tri/

